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Số: 80/1998/QĐ-BCN


 




    Hà Nội, ngày  19  tháng  12  năm 1998
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước
 trong ngành công nghiệp
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP


Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính  phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước ban hành ngày 08 tháng 11 năm 1991; Nghị định số  84-HĐBT ngày 09 tháng 3 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước; Quyết định số 165/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Công nghiệp;
Theo  đề nghị của Vụ trưởng Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Công nghiệp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng các Cục quản lý Nhà nước chuyên ngành thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Nơi nhận:
· Như điều 3,

· VP Chính phủ
· Bộ Công An,

· Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ TW,

· Công đoàn CNVN,

· ĐU khối cơ sở CN Hà Nội, TP HCM

· ĐU, CĐ cơ quan Bộ
· Công báo
· Lưu VP, PC.
Đặng Vũ Chư
BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY CHẾ
Về bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Công nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 80/1998/QĐ-BCN ngày 19 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)


Điều 1. Những quy định chung

1. Bảo vệ bí mật Nhà nước trong quy chế này là bảo vệ các tài liệu, tin tức, mẫu vật (dưới đây gọi chung là tài liệu) liên quan đến các hoạt động của ngành Công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quy định trong danh mục bí mật Nhà nước với các độ mật: “Tối mật”, “Mật” ban hành tại Quyết định số 165/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 1998.

2. Bảo vệ bí mật các tài liệu nội bộ của các cơ quan, đơn vị trong ngành Công nghiệp là bảo vệ các tài liệu, thông tin kinh tế - kỹ thuật và mẫu vật (dưới đây gọi tắt là tài liệu nội bộ) chưa được xếp hoặc không được xếp vào danh mục bí mật Nhà nước, nhưng do yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đòi hỏi phải bảo mật, chưa công bố, không được công bố hoặc công bố hạn chế.
 
3. Thời gian yêu cầu bảo vệ bí mật bao gồm: bí mật không thời hạn và bí mật có thời hạn, tuỳ theo tính chất quan trọng và đặc tính sử dụng của tài liệu. Đối với tài liệu bí mật có thời hạn, khi hết thời hạn bảo mật và đã được công bố công khai, thì không phải thực hiện các quy định tại Quy chế này.


4. Nghiêm cấm mọi hành vi làm lộ, dò xét, chiếm đoạt bí mật Nhà nước, bí mật các tài liệu nội bộ. Việc tiếp xúc, bảo quản và xử lý bí mật Nhà nước và bí mật tài liệu  nội bộ phải được thực hiện thống nhất theo Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước ban hành tại Nghị định số 84-HĐBT ngày 09 tháng 3 năm 1992 và Quy chế này.


5. Nghiêm cấm việc lạm dụng bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật các tài liệu nội bộ để che dấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc làm cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền.


Điều 2. Lập danh mục tài liệu bí mật
Bảo vệ bí mật Nhà nước và bảo vệ bí mật các tài liệu nội bộ trong sản xuất-kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng. Các tổ chức, cá nhân trong ngành Công nghiệp phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành có trách nhiệm:

1. Nắm chắc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Công nghiệp đã được quy định tại Quyết định số 165/1998/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên tổ chức, theo dõi, thống kê các tài liệu mật hiện có, mới phát sinh của đơn vị mình hoặc tiếp nhận từ nơi khác đến.
2. Lập danh mục các tài liệu nội bộ cần bảo mật.

3. Dự kiến thời hạn bảo mật đối với từng loại tài liệu và xây dựng chế độ, nội quy, phương tiện bảo quản để bảo vệ nghiêm ngặt đúng quy định mọi bí mật Nhà nước, bí mật các tài liệu nội bộ.


4. Vào quý 1 hàng năm đề xuất việc sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Công nghiệp gửi về Bộ để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ và quyết định việc sửa đổi bổ sung danh mục các tài liệu nội bộ cần bảo mật.


Điều 3. Đăng ký các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích có nội dung bí mật.
Đơn vị, cá nhân có phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích có nội dung thuộc phamạ vi bí mật Nhà nước phải có đăng ký bảo mật tại Vụ Quản lý công nghệ và chất lượng sản phẩm Bộ Công nghiệp; nếu có nội dung thuộc phạm vi bí mật nội bộ thì phải đăng ký tại bộ phận quản lý khoa học và công nghệ của cơ quan, đơn vị. Cơ quan quản lý khoa học-công nghệ có trách nhiệm xem xét xác định độ mật trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Soạn thảo, in ấn, sao chụp tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước và bí mật nội bộ

1. Việc soạn thảo, in ấn, sao chụp tài liệu bí mật phải được thực hiện ở nơi bảo đảm an toàn do Thủ trưởng đơn vị quy định. Bản thảo tài liệu bí mật cũng phải được quản lý như tài liệu bí mật. Không được đánh máy, in, sao chụp xong phải kiểm tra lại và huỷ ngay bản thảo và những bản đánh máy, in thử, hỏng, thừa, giấy than, giấy nến, bản ghi trong đĩa mềm, đĩa cứng của máy vi tính, có sự chứng kiến của người đem in hoặc cán bộ bảo mật.

2. Người được cơ quan giao dự thảo tài liệu phải dự thảo độ mật, thời hạn bảo mật (nếu cần) và đối tượng phổ biến để trình thủ trưởng cơ quan duyệt cùng với dự thảo văn bản.


3. Các tài liệu thuộc Danh mục bí mật Nhà nước phải đóng dấu phân loại độ “Tối mật” hoặc “Mật”, dấu thu hồi (nếu cần), đánh số trang, số bản, số lượng in, phạm vi lưu hành, nơi nhận, tên người đánh máy, in, soát tài liệu. Các tài liệu bí mật nội bộ cũng được phân loại và quản lý như bí mật Nhà nước, nhưng bảo quản thành hồ sơ riêng.

4. Việc sao chép hoặc chuyển sang hình thức khác phải được thủ trưởng cơ quan nơi ban hành tài liệu gốc đồng ý bằng văn bản, có ghi cụ thể số lượng được thực hiện đối với tài liệu “Tuyệt mật”, “Tối mật”, hoặc phải do thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý tài liệu mật đó quyết định đối với tài liệu độ “Mật”.

Điều 5. Tìm hiểu, phổ biến, lưu hành, sử dụng tài liệu có nội dung bí mật

Việc tìm hiểu, phổ biến, lưu hành, sử dụng tài liệu bí mật Nhà nước cũng như các tài liệu bí mật nội bộ phải bảo đảm nguyên tắc: đúng đối tượng quy định, thực hiện ở nơi bảo đảm an toàn do thủ trưởng cơ quan quyết định.


1. Chỉ được ghi chép, ghi âm, ghi hình, quay phim khi được phép của người phụ trách cơ quan quản lý bí mật đó; nếu ghi chép thì chỉ ghi vào sổ công tác mật do cơ quan cấp. Các sổ ghí chép, băng ghi âm, ghi hình, phim ảnh ghi tài liệu bí mật phải được quản lý, sử dụng như tài liệu gốc.

2. Không được đưa các tài liệu bí mật về nhà riêng, sau khi dùng xong phải lưu giữ và bảo quản theo chế độ quy định, không để người không có trách nhiệm xem, sử dụng.


3. Khi mất tài liệu, người đánh mất phải báo cáo ngay với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; sau đó Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải báo cáo ngay lên Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp và Thủ trưởng cơ quan ban hành tài liệu bí mật bị mất, đồng thời báo cơ quan Công an để kịp thời phối hợp truy xét.

4. Văn phòng Bộ có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại các tài liệu thuộc Danh mục bí mật Nhà nước, vào sổ đăng ký theo dõi riêng ghi rõ ngày, tháng nhận, chuyển giao các tài liệu đó cho đơn vị, cá nhân có liên quan và có ký nhận rõ ràng. Đối với các tài liệu để lãnh đạo Bộ nghiên cứu sử dụng, Văn phòng Bộ có trách nhiệm lưu giữ, bảo vệ và phục vụ kịp thời khi cần thiết.

Điều 6. Cung cấp tài liệu bí mật cho tổ chức, cá nhân trong nước.

1. Các tổ chức, cá nhân trong nước muốn được cung cấp tài liệu liên quan đến bí mật để thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị giao phải có công văn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ký (ghi rõ nội dung, yêu cầu cần tìm hiểu, thời gian) và phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu mật đó duyệt.


2. Người được giao nhiệm vụ cung cấp tài liệu bí mật Nhà nước và bí mật nội bộ phải thực hiện đúng nội dung do tổ chức hoặc của người giao nhiệm vụ quy định.

Điều 7. Cung cấp tài liệu bí mật cho tổ chức quốc tế và người nước ngoài.

1. Tất cả các tài liệu bí mật, cung cấp cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài hoặc mang ra nước ngoài đều phải thông qua Thủ trưởng đơn vị xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


2. Khi thi hành công vụ với tổ chức quốc tế, người nước ngoài mà nội dung có liên quan đến tài liệu bí mật, các tổ chức, cá nhận chỉ được thông tin những tin tức đã được cấp có thẩm quyền duyệt. Khi làm việc phải có biên bản báo cáo Bộ và lưu hồ sơ bộ phận bảo mật của cơ quan đơn vị.


3. Những người tiếp xúc với tài liệu bí mật khi ra nước ngoài đều phải làm thủ tục cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước với Thủ trưởng quản lý trực tiếp.


Điều 8. Thực hiện cam kết bảo vệ bí mật.

1. Tất cả những người được giao nhiệm vụ tiếp xúc với tài liệu bí mật dưới mọi hình thức (soạn thảo, in ấn, sao chụp, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng bí mật, cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật và cán bộ đang trong thời gian làm nhiệm vụ có liên quan đến bí mật) phải nắm chắc quy chế bảo vệ bí mật và phải cam kết bảo vệ bí mật.


2. Người tổ chức, người trực tiếp giao nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn người được giao nhiệm vụ nghiên cứu nắm chắc quy chế bảo vệ bí mật và làm cam kết, nộp cho bộ phận bảo mật của cơ quan lưu giữ, theo dõi việc thực hiện.

Điều 9. Vận chuyển, giao nhận tài liệu bí mật.

1. Khi vận chuyển, giao nhận tài liệu bí mật phải thực hiện đúng nguyên tắc gửi kín, niêm phong cẩn mật (gửi kèm theo phiếu gửi, nơi nhận phải ký nhận, đóng dấu gửi trả lại nơi gửi). Nơi nhận, nơi gửi phải tổ chức kiểm tra đối chiếu thường xuyên nhằm phát hiện sai sót hoặc mất mát để xử lý kịp thời.


2. Cán bộ được cử đi công tác (trong nước) khi cần thiết chỉ được mang theo những tài liệu, mẫu vật thuộc phạm vi bí mật có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao, và phải được Thủ trưởng cơ quan duyệt và đăng ký với bộ phận bảo mật. Trong quá trình công tác và trên đường đi phải bảo đảm an toàn tuyệt đối, phải có phương tiện cất giữ, sau đợt công tác phải trả lại nơi lưu giữ.


Điều 10. Bảo vệ bí mật trong thông tin liên lạc 

1. Không được thông tin rõ nội dung các tài liệu bí mật trên máy phát sóng, điện báo, fax, mạng vi tính. Khi cần chuyển tin mật phải chuyển qua hệ thống thông tin mật theo quy định của Nhà nước.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có nhu cầu lắp đặt máy phát sóng phải được Bộ đồng ý và đề nghị Bộ Công An, Tổng cục Bưu điện cấp giấy phép mới được thực hiện.


Điều 11. Thanh lý, huỷ tài liệu mật

1. Việc thanh lý, tiêu huỷ các tài liệu bí mật Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định và báo cáo Chính phủ; đối với tài liệu nội bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định. Mọi trường hợp thanh lý, huỷ các tài liệu bí mật đều do Hội đồng gồm những người đứng đầu cơ quan, người trực tiếp quản lý tài liệu và cán bộ bảo mật thực hiện. Hội đồng thanh lý, tiêu huỷ tài liệu bí mật phải lập biên bản thống kê đầy đủ ghi rõ phương thức tiến hành và người thực hiện việc thanh lý, tiêu huỷ.

2. Trong quá trình thanh lý, tiêu huỷ, tuyệt đối không làm lộ, không để lọt bí mật ra ngoài. Nếu thanh lý phương tiện hoặc vật thì phải làm thay đổi hình dạng và tác dụng, nếu tiêu huỷ tài liệu phải đốt, xé nhỏ đến mức không chắp lại được.

Điều 12. Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ bí mật.

1. Thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác bảo vệ bí mật được tiến hành đối với từng việc, một số việc hoặc toàn diện, đối với từng cá nhân, từng khâu công tác hoặc toàn cơ quan, đơn vị.


2. Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức-Cán bộ tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị trong Bộ. Thời hạn mỗi cuộc kiểm tra không quá 5 ngày kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra. Trong trường hợp đặc biệt người ra Quyết định kiểm tra có thể gia hạn nhưng thời gian gia hạn không vượt quá thời hạn quy định cho mỗi cuộc kiểm tra.

3. Các Tổng công ty tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ của các đơn vị thành viên mỗi năm một lần.


Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

1. Căn cứ những quy định chung của Nhà nước, Quy chế này và thực tế tại cơ sở, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành Công nghiệp có trách nhiệm xây dựng Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước và bí mật nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp mình.


2. Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành Công nghiệp chịu trách nhiệm trước Bộ về tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật ở đơn vị mình, định kỳ gửi báo cáo về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật về Bộ trước ngày 30-11 hàng năm, để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


3. Mỗi cán bộ công nhân viên chức trong ngành có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước và của Bộ về bảo vệ bí mật.

4. Văn phòng Bộ là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan Bộ và trong ngành Công nghiệp; có bộ phận phụ trách công tác bảo mật theo quy định của Chính phủ.

5. Các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành tuỳ theo tính chất, đặc điểm, nội dung công việc mà bố trí cán bộ làm công tác bảo mật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để tổ chức thực hiện công tác bảo mật của cơ quan, đơn vị mình. Người làm công tác bảo mật phải có đủ tiêu chuẩn như quy định tại Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước ban hành tại Nghị định số 84-HĐBT ngày 09 tháng 3 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), đồng thời phải ký cam kết bảo vệ bí mật Nhà nước.

Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật

Đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước được khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người làm lộ bí mật hoặc cản trở việc thực hiện quy chế bảo vệ bí mật thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự./.






BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP








Đặng Vũ Chư




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc










	MẪU





BẢN CAM KẾT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
Họ và tên:




Bí danh:
Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Được phân công tác: . . . . . . .     từ ngày       tháng      năm


Tôi hiểu rằng, việc giữ gìn bí mật Nhà nước là để bảo vệ lợi ích của Tổ quốc Việt Nam; tôi đã được hướng dẫn nghiên cứu Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước.


Tôi xin cam kết như sau:

1. Thực hiên nghiêm “Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước”

2. Không để mất, lọt ra ngoài, gây thất thoát, làm lộ những bí mật Nhà nước mà tôi được giao tiếp xúc và xử lý.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và kỷ luật của Nhà nước về những sai phạm lời cam kết của mình./.

	CHỨNG NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)
	...........ngày      tháng       năm
Người cam kết

(Ký tên)



